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Không lắp đặt ngoài trời hay nơi nước dễ xâm nhập.
Nếu không người sử dụng có thể bị ngã do hỏng hay rơi tay vịn 
gây thương tích

Đảm bảo nền tường nơi lắp đặt phải chắc chắn.
Nếu tường không chắc chắn thì tay vịn có thể bị tuột ra, làm hỏng 
tường và khiến người sử dụng bị ngã gây chấn thương.
Khi sử dụng ở xung quanh khu vực có nước như trong phòng 
tắm, đảm bảo bít kín ở xung quanh lỗ lắp đặt.
Nếu không bít kín lỗ lắp đặt thì nước sẽ xâm nhập vào trong 
tường, tay vịn sẽ tuột ra hoặc tường sẽ hỏng khiến cho người sử 
dụng bị ngã, bị thương.

Sau khi lắp xong cần đảm bảo tay vịn chắc chắn. 
Nếu tay vịn bị lỏng thì có thể sẽ tuột ra hoặc tường bị hỏng khiến 
cho người sử dụng bị ngã, bị thương.

Xác nhận hướng lắp đặt loại tay vịn kiểu I dùng ở khu vực có 
nước như nhà tắm.
Khi lắp đặt khác so với ảnh minh họa thì sẽ nguy cơ người sử dụng 
bị kẹp giữa tường với thanh tay vịn dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

BẮT BUỘC

Gia cốTrước khi lắp đặt phải xác nhận tường đủ dày và khi thi 
công cần tuân thủ phương pháp lắp đặt.
Nếu không thì tay vịn sẽ tuột ra hoặc tường sẽ hỏng khiến cho 
người sử dụng bị ngã, bị thương.
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Vui lòng lắp đặt chính xác nội dung ghi trong hướng dẫn này để có thể phát huy đầy đủ chức năng của sản phẩm. Sau khi lắp đặt, vui lòng giải thích phương pháp sử dụng cho khách hàng.

1. CHÚ Ý AN TOÀN  (Tuân thủ để đảm bảo an toàn).

Trước khi lắp đặt , hãy đọc kỹ  phần “CHÚ Ý AN TOÀN” để lắp đặt cho đúng.

CẢNH BÁO

●Trong tài liệu này, để lắp đặt an toàn và đúng cách, nhằm tránh 
thiệt hại về tài sản hoặc gây thương tích cho quý khách hàng. 
Chúng tôi sử dụng một số ký hiệu.
Các ký hiệu và ý nghĩa như dưới đây:

Biểu thị rằng nếu phớt lờ nội dung được 
biểu thị trong cột này và thao tác sai thì có 
thể gây tử vong hoặc chấn thương nặng.

　　 Là  nội dụng không được làm (Cấm).
Bên trái là “Cấm tháo rời”

　　L à  nội dụng nhất định phải làm (Bắt buộc).
Bên trái là “ Bắt buộc thực hiện”

●Những nội dung phải tuân thủ được phân loại và giải thích như 
dưới đây.

CẢNH BÁO　　

CẤM

CẤM THÁO RỜI 

BẮT BUỘC

CẢNH BÁO　　

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

SÊRI T112, 113

2-1. TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
Chú ý trước khi lắp đặt

Ngoài nhân viên kỹ thuật sửa chữa ra, người khác tuyệt đối 
không được tháo rời, sửa chữa hay cải tạo sản phẩm.
Nếu không người sử dụng có thể bị ngã do hỏng hay rơi tay vịn 
gây thương tích.

●
●

●

● Vị trí lắp tay vịn vui lòng xem giới thiệu sản phẩm.

Kiểm tra đảm bảo tường lắp đặt chắc chắn và có độ bền cơ học.
Trường hợp lắp đặt tay vịn cùng với sản phẩm có gắn cảm biến quang thì phải lắp đặt sao cho tay vin 
không nằm trong vùng nhận biết của thiết bị cảm biến. Về vị trí lắp tay vịn và sản phẩm có gắn cảm 
biến quang, vui lòng xem sách hướng dẫn của sản phẩm có gắn cảm biến quang hay catalog (giới 
thiệu sản phẩm).
Về phương pháp lắp đặt hãy chọn phù hợp với cấu tạo của công trình kiến trúc.
Mỗi loại tay vịn sẽ có bộ cố định thân tay vịn vào tường (sàn) tương ứng, vui lòng mua bộ cố định 
phù hợp với cấu tạo của tường. Về bộ cố định vui lòng tham khảo mục“BỘ CỐ ĐỊNH (bán riêng)”.
※Về phương pháp lắp đặt ngoài nội dung ghi trong sách hướng dẫn ra, vui lòng tham khảo cửa hàng
hoặc đại lý ủy quyền công ty.

mặt tường

Trên

Dưới

TOTO CHỈ ĐỊNHPhải sử dụng bộ cố định mà công ty chúng tôi đã chỉ định.
Nếu không sử dụng bộ cố định mà công ty chúng tôi đã chỉ định, 
tay vịn sẽ tuột ra hoặc tường sẽ hỏng khiến cho người sử dụng bị 
ngã, bị thương.

Đối với tay vịn kiểu Nhật hãy xác nhận vị trí lăp đặt và không 
gian với các vật cố định xung quanh.
Nếu 1 bộ phận của cơ thể (ví dụ như cổ,...)bị kẹt vào giữa tay vịn và 
vật cố định có thể bị thương.
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※Thời gian thổi gió nóng tùy vào mức độ vết lõm nên vừa xem trạng thái phục
hồi của vết lõm vừa điều chỉnh.

●Hãy chú ý khi sử dụng vì nếu có vết xước trên bề mặt tay vịn phần bọc nhựa thì sẽ không thể sửa
được.
●Bề mặt phần bọc nhựa là nhựa mềm, nên nếu va đập mạnh vào bề mặt

của tay vịn thì có thể sẽ phát sinh lõm bề mặt tay vịn. Trường hợp này
vui lòng sửa theo các bước dưới đây.
(Phương pháp sửa)
Cho máy sấy tóc thổi gió nóng lên bề mặt nhựa 2 đến 3 phút.

      Tay vịn
(phần bọc nhựa) 

Vui lòng không cho gió nóng thổi quá gần vào phần 
nhựa mềm trên bề mặt tay vịn. Vì có thể sẽ gây cháy 
hay biến màu phần nhựa mềm.

T110D43
M6×150

T110D37

T110D22R

T110D15（L＝70）
T110D16（L＝50）
T110D23（L＝33）

t＝3.2

φ4×16

250

150

T110D36 φ4×16

t＝3.2

250

150340
150

T110D44

M6×50

T110D45

φ5×45

T110D46

M6×50M6

T110D26

L
M6

T110D3R
（L=85）
T110D18R
（L＝105）

L
φ6

φ8×40

M6×55
φ13

M6×11

φ6×L

T110D34
（L=50）
T110D35
（L＝30）

(Đơn vị: mm)
2-2. TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Về tay vịn loại bọc nhựa

Hình dạngMã Diễn giảiTên gọi

(Danh sách bộ cố định) (Đơn vị: mm)
Hình dạngMã Diễn giải

T110D41

T110D11

T110D62

T110D42

Tấm lắp đặt
Vị trí lắp đặt：1 vị trí
・Tấm lắp / 1 tấm

φ8
M6

100×100×t6

Bộ cố định
Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Bu lông vít dài / 4 cái
・Miếng đệm/ 4 cái
・Đai ốc / 8 cái

M6×60

Bộ cố định

Vị trí lắp đặt: 1 vị tríM6×60 M6×50

Tên gọi

Tấm lắp đặt

Vị trí lắp đặt : 2 vị trí trên
 dưới
・Tấm lắp / 1 tấm

260

150

φ8
M6

t6 100

3-1. BỘ CỐ ĐỊNH (Bán riêng)

Chú ý

(Danh sách bộ cố định)

・Miếng đệm/ 4 cái・Đai
ốc/8 cái・Bu lông neo/4 cái.

・Bu lông vít dài / 4 cái.

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Bu lông vít dài / 4 cái
・Miếng đệm/ 8 cái
・Đai ốc / 12 cái

Bộ cố định

Bộ cố định dùng cho 
cốt thép trọng lượng 
nhẹ

Bộ cố định dùng cho 
cốt thép trọng lượng 
nhẹ

Bu lông
(dùng cho cốt thép 
nhẹ)

Vít tự khoan 
(dùng cho cốt thép 
nhẹ)

Đai thít 
(dùng cho cốt thép 
nhẹ)

Bu lông neo

Bu lông đầu lục giác

Bích cố định (chiều dày 
40mm, gắn vào đằng sau 
buồng vệ 

Nở nhựa

Bu lông 

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí

・Bộ cố định / 1 cái
・Vít tự khoan / 10 cái

Vị trí lắp đặt : 2 vị trí trên
 dưới
・Bộ  cố định / 1 cái
・Vít tự khoan / 10 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Bu lông / 4 cái
・Miếng đệm / 4 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Vít tự khoan / 4 cái
・Miếng đệm/ 4 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Đai thít / 4 cái
・Bu lông / 4 cái
・Miếng đệm/ 4 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Đai thít / 4 cái
・Bu lông / 4 cái
・Miếng đệm/ 4 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Bu lông lục giác / 4 cái
・Miếng đệm/ 4 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Mặt bích / 1 cái
・Bu lông/ 4 cái 
・Miếng đệm, đai ốc, ống 

nhựa /4 cái mỗi loại
Vị trí lắp đặt: 5 vị trí
・Nở nhựa/ 20 cái

Vị trí lắp đặt: 1 vị trí
・Bu lông /4 cái
・Bạc lót, đai ốc 4 cái mỗi

loại

Sử dụng lỗ bu lông
bên trong

Ống nhựa

Bu lông
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3-2. BỘ CỐ ĐỊNH (Bán riêng)

T110D11×2、T110D42×2

T110D11×3、T110D42×3

T110D11×3、T110D42×3

T110D11×3、T110D42×3

T110D62×1、T110D42×2

T110D62×2、T110D42×4

T110D11×2、T110D42×2

T110D3R×2

T110D3R×3

T110D3R×3

T110D3R×3

T110D3R×3

T110D3R×2

T110D3R×2

T110D3R×4

T110D3R×3

T110D3R×3

T110D3R×2

T110D16×2、T110D26 Chú ý 6

T110D16×2、T110D34×1
Chú ý 7      T110D26 Chú ý 6

T110D16×2、T110D34×1 
Chú ý 7       T110D26  Chú ý 6

T110D62×1、T110D43×2
T110D3R×1

T110D62×1、T110D43×2
T110D3R×1

T110D11×1、T110D62×1
T110D43×3

T110D11×2、T110D43×2

T110D11×3、T110D43×3

T110D11×3、T110D43×3

T110D11×3、T110D43×3

T110D62×1、T110D43×2

T110D62×2、T110D43×4

T110D11×2、T110D43×2

T110D16×2 Chú ý 8

T110D16×2 Chú ý 8、T110D34×1 Chú ý 7&9

T110D16×2 Chú ý 8、T110D34×1 Chú ý 7&9

T110D15×3

T110D15×2、T110D3R×1

T110D15×2

T110D15×2

T110D15×4

T110D15×2、T110D3R×1

T110D15×3

T110D15×2

T110D62×1、T110D42×2
T110D3R×1

T110D11×1、T110D62×1
T110D42×3

T110D62×1、T110D42×2
T110D3R×1

11

1

2

3

4

7

6

5

8

9

10

〈Bảng danh mục số lượng cần thiết của bộ cố định, linh kiện đặt mua tại chỗ〉〈Bảng danh mục số lượng cần thiết của bộ cố định, linh kiện đặt mua tại chỗ〉〈Bảng danh mục số lượng cần thiết của bộ cố định, linh kiện đặt mua tại chỗ〉
※ ● Là linh kiện đặt mua tại chỗ. Ống là ống kim loại (φ13.8 t2). Vui lòng mua tại các cửa

hàng bán dụng cụ. Ngoài ra, chiều dài ống cần thiết khi  chuẩn bị phải tính đến cả chiều dày 
tường.

※「ー」L à trường hợp không thể lắp.

Chú ý 1: (Với phương pháp xây dựng lót điểm thạch cao - phương pháp GL) chỉ có thể sử dụng
trong trường hợp chiều dày GL dưới 50mm.

Chú ý 2: (Trường hợp nền bê tông) chỉ có thể sử dụng trong trường hợp chiều dày từ mặt sau 
của khối bê tông tới mặt tường hoàn thiện dưới 125mm.

Chú ý 3: Về chiều dày của gỗ  gia cố vui lòng xem phần “Chú ý”  ở mục 7-3 (trang 10).

Chú ý 4: Nếu lắp đặt trong nhà vệ sinh công cộng thì tường hoặc vách bằng gỗ dán cần dày 40mm. 
Chú ý 5: Chỉ có thể sử dụng trong trường hợp tường của nhà vệ sinh công cộng dày trên 30mm.

Chú ý 6: T110D26 (20 cái nở nhựa) vui lòng mua cho phù hợp với số lượng vít. Số lượng vít 
trường hợp là kiểu chữ I là 8 cái, kiểu chữ L là 12 cái.

Chú ý 7: Ở phần đỡ giữa, vui lòng sử dụng bu lông móc. Trường hợp sử dụng vít lục giác, có nguy cơ 
bị xước nắp trang trí do lắp đặt khó, dẫn hướng và nắp trang trí vướng vào nhau.

Chú ý 8: Trường hợp chiều dày tường hoàn thiện dưới 15mm thì cũng có thể sử dụng T110D23.
Chú ý 9: Trường hợp chiều dày tường hoàn thiện dưới 15mm thì cũng có thể sử dụng T110D35.
Chú ý 10: Ở phần đỡ giữa, vui lòng sử dụng bu lông móc. Trường hợp sử dụng vít tự khoan thì có nguy 

cơ bị xước nắp trang trí do lắp đặt khó, dẫn hướng và nắp trang trí vướng vào nhau.

Chú ý 11: Dùng bộ cố định là vít neo để cố định với nền trong trường hợp là nền bê tông. Trường hợp 
nền có lớp lót gỗ thì vui lòng thay đổi vít neo T110D3R thành T110D15 cố định bằng vít lục 
giác.

Tên sản phẩm
Lớp nền (phương pháp lắp) Lớp nền bê tông. Công nghệ GL (Lấp 

tấm lắp đặt, tấm cố định) Chú ý 1
Lớp nền bê tông (cố định 

bằng vít neo)
Lớp nền bê tông, nền gạch bê tông 

(cố định bằng nở)
Lớp lót gỗ, nền gạch bê tông (Cố định

bằng đệm chèn) Chú ý 2
Lớp lót gỗ

(cố định bằng vít lục giác) Chú ý 3

Tay vịn  kiểu chữ I

Tay vịn kiểu chữ L (T112CL9, T113BL9)

Tay vịn kiểu chữ L dùng cho bàn cầu
(T112CL10, T113BL10)

Tay vịn kiểu chữ L dùng cho bàn cầu 
(T112CL11*CL12, T113BL11*BL12)

Tay vịn kiểu chữ P dùng cho bàn cầu 
(T112CP21*CP22, T113BP21*BP22) chú ý 11.

Tay vịn kiểu chữ P dùng cho bàn cầu (T112CP26*CP27) 
Tay vin loại treo tường (T112CP31)

Tay vịn dùng cho bàn cầu kiểu Nhật (T112CW1, 
T113BW1)

Tay vịn dùng cho bồn tiểu (T112CU22, T113BU22).

Tay vịn loại treo tường (T112CP23, 
T113BP23) chú ý 11

Tay vịn loại treo tường (T112CP28)

Tay vịn dùng cho chậu rửa mặt (T112CD6, 
T113BD6)



3-3. BỘ CỐ ĐỊNH (Bán riêng))

T110D18R×2、●Ống×8

T110D18R×3、●Ống×12

T110D18R×3、●Ống×12

T110D18R×3、●Ống×12

T110D18R×2、T110D3R×1
●Ống×8

T110D18R×2、●Ống×8

T110D18R×4、●Ống×16

T110D18R×2、T110D3R×1
●Ống×8

T110D18R×3、●Ống×12

T110D18R×2、●Ống×8

T110D22R×2

T110D22R×3

T110D22R×3

T110D37×2、T110D44×2

T110D37×3、T110D44×3

T110D37×3、T110D44×3

T110D37×3、T110D44×3

T110D37×2、T110D45×2

T110D37×3、T110D45×2 
T110D44×1  Chú ý 10

T110D37×3、T110D45×2 
T110D44×1  Chú ý 10

T110D37×2、T110D44×2

T110D36×2、T110D44×4

T110D36×1、T110D44×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D44×2

T110D36×1、T110D45×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D45×2

T110D36×1、T110D44×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D37×1
T110D44×3

T110D37×2、T110D45×2

T110D36×2、T110D45×4

T110D36×1、T110D45×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D37×1
T110D45×3

T110D37×2、T110D46×2

T110D37×3、T110D46×3

T110D37×3、T110D46×3

T110D37×3、T110D46×3

T110D36×1、T110D46×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D46×2

T110D37×2、T110D46×2

T110D36×2、T110D46×4

T110D36×1、T110D46×2
T110D3R×1

T110D36×1、T110D37×1
T110D46×3

T110D11×2、T110D41×2

T110D11×3、T110D41×3

T110D11×3、T110D41×3

T110D11×3、T110D41×3

T110D62×1、T110D41×2
T110D3R×1

T110D62×1、T110D41×2

T110D11×2、T110D41×2

T110D62×2、T110D41×4

T110D62×1、T110D41×2
T110D3R×1

T110D11×1、T110D62×1
T110D41×3

T110D23×2

T110D23×2 
T110D35×1  Chú ý 7

T110D23×2 
T110D35×1  Chú ý 7

T110D37×3、T110D45×3

11

1

2

3

4

7

6

5

8

9

10

4-1. BẢN VẼ HOÀN THIỆN

18
70
0

φ
86

（
φ
85
）

18 90700

（φ27）

φ34

60
0

120

φ
86

L

90φ3
4

φ86（φ85）

T112CM6 1.2kg T112CL9 2.3kg

T113BL9 2.0kg

(đơn vị: mm)

300
400
500
600

1000

L

800

T112C3
T112C4
T112C5
T112C6
T112C8
T112C10

T113B3
T113B4
T113B5
T113B6
T113B8
T113B10

0.7kg
0.7kg
0.8kg
0.9kg
1.1kg
1.3kg

0.7kg
0.8kg
0.9kg
1.1kg
1.3kg
1.6kg

4

Công nghệ GL (Cố định sử dụng vít nở 
sắt + ống)  chú ý 1

Nền khung cốt thép nhẹ 
(cố định sử dụng bu lông)

Nền khung cốt thép nhẹ (cố định 
dùng vít tự khoan)

Nền khung cốt thép nhẹ (cố 
định bằng đai thít)

Nền khung cốt thép nhẹ (cố định 
bằng hàn khung lắp đặt) 

Nhà vệ sinh công cộng (cố 
định bằng đệm chèn) chú ý 4

Nhà vệ sinh công cộng (cố 
định dùng vít lục giác) chú ý 5

※Bản vẽ là tay vịn kiểu T112 có bọc nhựa. Kích thước trong (     ) là trường hợp của tay vịn kiểu T113.

Bọc nhựa Trong lượng Thép không gỉ Trọng lượng

Tay vịn kiểu chữ I

Bọc nhựa Trọng lượng

Mặt tường

Mặt tường

Tay vịn kiểu chữ L 

Bọc nhựa Trọng lượng

Thép không gỉ Trọng lượng

※ Với trường hợp T113BL9
phần nắp trang trí  của phần góc sẽ làφ84

Mặt tường

Phần đỡ ở giữa：φ34
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4-2. B ẢN VẼ HOÀN THIỆN
(Đơn vị: mm)

T112CP31 2.0kg

T112CP28 3.2kg

φ34

φ
86

（
φ
85
）

φ84（φ85）

800

550250

15
0

59
0 74
0

A

φ3
4φ
86

800

384

15
0

55
0A

φ3
4

φ
86

650

15
0

φ3432
0

15
0

47
0

600

φ
86
（
φ
85
） 250

50
300

550

A
（Chỉ T112CU22）

φ34

60
0

φ
86
（
φ
85
）

250

90

φ34

6
0
0

φ84（φ85）

500

T112CW1 2.4kg

T113BW1 2.1kg

T112CU22 5.4kg

T113BU22 4.6kg

T112CP23 3.3kg

T113BP23 2.9kg

T112CD6 1.3kg

T113BD6 1.2kg

   Cảnh báo

上

下

Trường hợp không tuân theo những điều trên, một phần cơ thể 
(ví dụ như cổ,...) có thể bị kẹt giữa vật cố định và tay vịn dẫn đến 
bị thương.

Tay vịn kiểu Nhật

Bồn tắm 
kiểu Nhật

Van xả

   ≥120    ≥120

Bồn tắm

Tay vịn kiểu Nhật

Khi lắp đặt bồn tắm kiểu Nhật
Khoảng cách từ tay vịn đến van xả 

≥120mm

Khi lắp đặt bồn tắm
Phải lắp đặt tay vịn vào phía trong của 
phần rộng nhất của 2 cạnh bồn tắm.

Cảnh báo

550
700

L
T112CP21
T112CP22

T113BP21
T113BP22

2.5kg
2.9kg

2.4kg
2.7kg

550
700

L
T112CP26
T112CP27

1.6kg
2.1kg

φ
34

φ
86

L

15
0

φ34
Mặt sàn

φ
86

（
φ
85
）

φ84（φ85）

L

250

15
0

55
0 70
0

A

φ34

18
L

φ
86

（
φ
85
）

L
18 230

（φ27）

φ34

18
70
0

φ
86

（
φ
85
）

700
120

（φ27）

18

T112CL10 T113BL10 2.0kg2.4kg 700
800

L
T112CL12
T112CL11

T113BL12
T113BL11

2.3kg
2.5kg

3.0kg
3.1kg

※Bản vẽ là tay vịn kiểu T112 có bọc nhựa. Kích thước trong (    ) là trường hợp của tay vịn kiểu T113.

Tay vịn kiểu chữ L dùng cho bàn cầu 

Bọc nhựa Bọc nhựa Bọc nhựa Bọc nhựa

Bọc nhựaBọc nhựaBọc nhựaBọc nhựaBọc nhựa

Trọng lượng Trọng lượng Trọng lượng Trọng lượng Trọng lượng Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Trọng lượng

Tay vịn kiểu chữ P dùng cho bàn cầu 

Tay vịn kiểu NhậtTay vịn dùng cho bồn tiểu Tay vịn kiểu treo tường

Trọng lượngThép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

Thép không gỉThép không gỉThép không gỉThép không gỉ

Mặt tường

Mặt tường

Mặt 
tường

Mặt tường

Mặt tường

Mặt
 tường

Mặt 
tường

Mặt tường

Mặt tường

Mặt sàn

※ Với trường hợp T113BL10 nắp 
trang trí của phần góc là φ84 

Phần đỡ ở giữa：φ34
Phần đỡ ở giữa：φ34

※ Với trường hợp T113BL11・12
nắp trang trí của phần góc là φ84 

Tay vịn kiểu chữ I dùng cho 
chậu rửa 

Không được lắp 
đặt ngoài hướng 

chỉ thị trên bản vẽ 
hoàn thiện.

Bọc nhựa

Mặt sàn
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Gắn tay nắm

Trường hợp bản vẽ hoàn 

chỉnh không có phần 

đấu nối

X
ác

 n
hậ

n 
ph

ươ
ng

 p
há

p 
lắ

p 
đặ

t p
hầ

n 
đấ

u 
nố

i

Trường 

hợp phần 

đấu nối 

trong bản 

vẽ hoàn

chỉnh như

tay nắm
L

ắp ráp 

Nền bê tông 

T
rường hợp bu lông

T
rang 7

Nền gỗ 

Nền gạch bê tông 

Phương pháp xây dựng 
lót điểm thạch cao

Nền khung cốt
thép nhẹ 

Nhà vệ sinh
công cộng

Cố định bằng bu lông neo

Giấu kín, cố định bằng khung lắp đặt

Cố định bằng nở 

Cố định bằng bu lông neo, bu lông treo 

Cố định bằng khung lắp đặt, đệm chèn

Cố định bằng nở

Cố định bằng khung lắp đặt, đệm chèn

Giấu kín, cố định bằng khung lắp đặt

Sử dụng bu lông treo + ống để cố định 

Cố định bằng hàn khung lắp đặt

Cố định bằng bu lông 

Cố định bằng đai thít

Cố định bằng vít tự khoan 

Cố định bu lông neo, bu lông treo

Cố định bằng đệm chèn

Trang 8

Trang 8

Trang 9

Trang 10

Trang 11

Trang 9

Trang 11

Trang 8

Trang 12

Trang 12

Trang 13

Trang 13

Trang 13

Trang 10

Trang 14

H
oàn thiện phần nối

T
rang 15

T
rang 15

K
iểm

 tra

※Bộ cố định tay vịn vào tường được bán riêng.

A

 

A

5. 5. P HƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

●Với T112CP21*CP22*CP23*CP28*CU22 và T113BP21*BP22*BP23 Hãy cố định tạm thời theo hình dáng quy định sau đó mới xiết chặt.

●Kiểm tra xem các loại vít, bu lông có được đóng trong hộp đựng không. (chỉ thanh tay vịn có) 
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6. LẮP ĐẶT TAY VỊN

Trường hợp cố định bằng vít chặn
(Trường hợp  A  trong bản vẽ hoàn chỉnh      ) 

Lồng bu lông vào vòng đệm, vòng đệm lò 
xo sau đó vặn tạm thời vào thanh nắm bằng 
chìa lục giác như hình bên.

 Chú ý

●Ở vòng đệm có mặt phẳng
và mặt cong thì lắp mặt
phẳng ở phía vòng đệm lò
xo. Nếu lắp ngược thì tay
nắm sẽ bị lỏng (trường hợp
T112CU22 không sử dụng
vòng đệm).

●Trước khi lắp tay vịn
không lắp được xiết chặt.
Nếu không, có trường hợp
không lắp được tay tay vịn.

Bu lông

Vòng đệm lò xo

Vòng đệm

Mặt phẳng

Mặt cong

Đầu nối

Thanh nắm

＜Trường hợp T112＞

Thanh nắm

Bu lông

Vòng đệm lò xo

Vòng đệm (chỉ ở kiểu 
T113) Thanh nắm

Thanh nắm

＜T rường hợp T113 * T112CU22＞

［Trường hợp tay vịn kiểu T112-loại có thể điều chỉnh］
①Ấn theo trình tự vòng đệm (to) thanh nắm

vào đầu nối.
※ Lắp vòng đệm so cho phần mặt

phẳng
tiếp xúc với thanh nắm

②Lắp bu lông sẽ lắp cùng vị trí với
(phần A trong bản vẽ hoàn
chỉnh       ).

Bu lông

Vòng đệm lò xo

Vòng đệm

Đầu nối

Vòng đệm(to)

Thanh nắm

Mặt phẳng

［Trường hợp tay vịn kiểu T113-loại có thể điều chỉnh］
Lồng bu lông vào vòng đệm, vòng đệm lò 
xo sau đó vặn tạm thời vào thanh nắm bằng 
chìa lục giác như hình bên.

Bu lông

Vòng đệm lò xo

Vòng đệm Thanh nắm

Thanh nắm

 Kiểu cố định bằng vít

［Trường hợp tay vịn kiểu T112, T113-loại có thể điều chỉnh］

①Ấn thanh nắm sao cho lỗ lắp vít của thanh 
nắm trùng với lỗ bắt vít của đầu nối.

② Vặn chặt vít bằng chìa lục giác.

Đầu nối

Thanh nắm

Lỗ bắt vít Vít

Lỗ bắt vít



① Sau khi xác định tâm, khoan lỗ thô Ø6mm, sâu trên 50mm để lắp bu lông.

② Vặn đai ốc vào khoảng 2mm tính từ đầu bu lông, gõ nhẹ để bu lông và nở vào trong lỗ thô.

③ Vặn đai ốc của bu lông neo.

④ Vặn bu lông ren dài vào lỗ bắt bu lông của tấm lắp đặt, siết bằng đai ốc.

⑤ Sau khi hoàn thiện tường, điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông ren dài trong phạm vi 9-16mm

từ mặt hoàn thiện tường.

⑥ Cho bu lông ren dài đi qua lỗ lắp của mặt bích, sau đó vặn chặt đai ốc.

⑦ Lắp tấm trang trí sát vào mặt tường hoàn thiện.

Mã bộ cố định           T110D3R

Nền bê tông : Trường hợp cố định bằng bu lông neo

① Sau khi xác định tâm, khoan lỗ thô Ø6mm
sâu trên 85mm để lắp đặt lu lông neo.

② Vặn đai ốc vào khoảng 2mm tính từ đầu bu

③ Vặn  đai ốc của bu lông neo (khi đó phần
nở sắt mở ra giúp bu lông và nở sắt không
bị tuột ra).

⑥ Cho bu lông đi qua lỗ lắp đặt của mặt
bích, sau đó vặn chặt đai ốc lại.

⑦ Lắp tấm trang trí áp sát vào mặt tường
hoàn thiện

Chú ý

Chú ý 1: Vui lòng sử dụng mũi khoan có thể khoan lỗ thô Ø6mm, sâu 
85mm trở lên ở bê tông. Nếu kích cỡ mũi khoan quá lớn, hay 
phát sinh lệch tâm thì không thể cố định chắc chắn.

Chú ý 2: Vui lòng để lượng dư lỗ khoan có thể ấn vào bê tông của vít
nở sắt là trên 37mm.

Chú ý 3: Vui lòng điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của đầu vít so với mặt 
tường hoàn thiện nằm trong khoảng 9-16mm.

Chú ý 1

lông sau đó gõ nhẹ để bu lông và nở vào
trong lỗ thô. Chú ý 2

④ Tháo đai ốc của bu lông neo ra.

⑤ Điều chỉnh sao cho phần nhô ra của bu
lông so với mặt tường hoàn thiện nằm
trong phạm vi 9-16mm. Chú ý 3

Bu lông neo

Tấm trang trí

Mặt bích

Mặt tường 
hoàn thiện

Mặt tường hoàn thiện Mặt tường hoàn thiện 

Xi măng

Trên 37

Trên 859～16

Lỗ thô (Ø6)

Đai ốc 

Vữa

Mã bộ  cố định T110D11, T110D62, T110D42

Nền bê tông, phương pháp GL: Trường hợp cố định bằng khung lắp đặt

Chú ý

Chú ý 1: Vui lòng sử dụng mũi khoan có thể khoan lỗ thô φ6mm, sâu 50mm trở lên ở bê tông. Nếu kích cỡ mũi 
khoan quá lớn, hay phát sinh lệch tâm thì không thể cố định chắc chắn.

Chú ý 2: Vui lòng để lượng dư  lỗ khoan có thể ấn vào bê tông của vít nở sắt là trên 37mm.
Chú ý 3: Vui lòng điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của đầu vít so với mặt tường hoàn thiện nằm trong khoảng

9-16mm.
Chú ý 4: Trường hợp chiều dài bu lông ngắn thì vui lòng mua bu lông ren dài M6.

Xi măng

≥50

≥37

Vít neo

Đai ốc 

Miếng đệm Miếng đệm

Nắp trang trí

Mặt bích

9～16

Vít neo

≥ 37

Xi măng

≥50

Liên kết GL

〈Nền bê tông〉
Tấm thạch cao 

〈Phương pháp GL〉

Tấm lắp đặt

Đai ốc 

Mặt bích

9～16
≤50

Bu lông ren dài Bu lông ren dài 

Chú ý 2

Chú ý 3,4

Chú ý 4

Chú ý 1

(đơn vị: mm)

(đơn vị: mm)

Tấm lắp đặt

Đai ốc Lỗ thô (Ø6)

Vữa

Đai ốc 

Nắp trang trí

Lấp đầy vữa

Lỗ thô (Ø6)

8 Tiếp trang sau

7-1. L ẮP ĐẶT TAY VỊN



④ Dùng dụng cụ xoay đai ốc kép đã cố định ở bước 3, vặn bu lông treo vào nở
nhựa của phần đỡ giữa tay vịn.

⑤ Điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông so với mặt tường hoàn thiện nằm
trong phạm vi 9-16mm.

⑥ Tháo đai ốc kép ra.

⑦ Cho bu lông treo đi qua lỗ lắp mặt bích ở phần đỡ ở giữa tay vịn, siết tạm thời 
miếng đệm, đai ốc.

⑧ Lồng miếng đệm đi qua bu lông đầu lục giác, sau đó lắp vào lỗ lắp mặt bích.

⑨ Siết chặt đai ốc đã siết tạm thời của bu lông treo.

⑩ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn thiện.

Ở phần đỡ giữa tay vịn kiểu chữ L, tay vịn dùng cho bàn cầu 
tựa lưng kiểu chữ L (kích thước phần nhô ra trước của tay vịn 
là 120mm), sử dụng bu lông treo để lắp đặt.

Tay vịn kiểu chữ I không sử dụng bu lông treo nên 
trình tự thi công sẽ là ① ② ⑧ ⑩.
① Sau khi xác định tâm, khoan lỗ thô Ø8mm, sâu trên

60mm để lắp nở nhựa.

② Gõ nhẹ để đóng nở nhựa vào trong lỗ thô.

③ Vặn đai ốc đóng gói kèm theo (2 cái) vào bu lông treo
(đai ốc kép) xem hình dưới.

Vặn 2 đai ốc vào theo chiều ngược
nhau để siết chặt, cố định vào bu lông.

Bu lông đầu lục giácBu lông treo

Phần đỡ ở giữa
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手すりの取り付け

固定金具品番 T110D3R

コンクリート下地：アンカーボルト固定の場合

①心出しをしたあと、φ6mm、深さ
85mm 以上のアンカーボルトの下
穴をあける。

②ナットをアンカーボルト上端から
2mm 程度ねじ込み、下穴に軽く
打ち込む。

③アンカーボルトのナットを締め付
ける。
（これにより、アンカーのクサビが開
き、アンカーが抜けなくなります）

④アンカーボルトのナットを外す。

⑤アンカーボルトの出代が壁仕上げ
面より 9～12mm の範囲となる
ように調整する。

⑥フランジの取付穴にアンカーボル
トを通し、ナットで締め付ける。

⑦カバーを仕上げ面に押し付ける。

注 意
注1：コンクリートにφ6ｍｍ、深さ85ｍｍ以上の下穴をあけること
　　  のできるドリルを使用してください。ドリルの刃サイズが大きす
　　  ぎたり、心振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。
注2：アンカーボルトのコンクリートへの埋込代は37ｍｍ以上となる
　　  ようにしてください。
注3：アンカーボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲とな
　　  るように調整してください。

注1

注2

注3

アンカーボルト

カバー

フランジ

壁仕上げ面

壁仕上げ面 壁仕上げ面

コンクリート

37以上

85以上
9～12

下穴（φ6）

ナット

モルタル

固定金具品番 T110D38、39、42

①心出しをしたあと、φ6ｍｍ、深さ50ｍｍ以上のアンカーボルトの下穴をあける。

②ナットをアンカーボルト上端から2mm程度ねじ込み、取付プレートの取付穴に通し、下穴に
　軽く打ち込む。

③アンカーボルトのナットを締め付ける。

④取付プレートのボルト穴に、長ねじボルトをねじ込み、ナットで締め付ける。

⑤壁仕上げ後、長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるように調整する。

⑥フランジの取付穴に長ねじボルトを通し、座金、ナットで締め付ける。

⑦カバーを仕上げ面に押し付ける。

コンクリート下地・ＧＬ工法：取付プレート埋め込み固定の場合

注 意
注1：コンクリートにφ6ｍｍ、深さ50ｍｍ以上の下穴をあけることのできるドリルを使用してください。

ドリルの刃サイズが大きすぎたり、心振れを起こすと取付プレートの確実な固定ができないことが
あります。

注2：アンカーボルトのコンクリートへの埋込代は37ｍｍ以上となるようにしてください。
注3：ボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるように調整してください。
注4：ボルトの長さが短い場合は、M6長ねじボルトを現場調達してください。

コンクリート

50以上

37以上

アンカーボルト

モルタル

ナット
ナット

取付プレート

座金
座金

カバー

フランジ

9～12

アンカーボルト

モルタル充填

37以上
下穴（φ6） 下穴（φ6）

コンクリート

石こうボード

50以上

GLボンド

〈コンクリート下地〉 〈GL工法〉

ナット
ナット

取付プレート

カバー

フランジ

9～12
50以下

長ねじボルト長ねじボルト

注2

注3・4

注4

注1

(単位：mm)

(単位：mm)

Chú ý 1

Chú ý 2

Mã bộ cố định          T110D16, T110D26, T110D34

Trường hợp là nền bê tông, nền gạch bê tông: cố định bằng nở

Chú ý

Chú ý

Chú ý 1: Sử dụng mũi khoan có thể khoan lỗ Ø8mm, sâu trên 60mm ở bê tông. Nếu kích cỡ mũi khoan quá lớn,
hay phát sinh lệch tâm thì không thể cố định chắc chắn.

Chú ý 2: Vui lòng điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của vít treo so với mặt hoàn thiện tường nằm trong khoảng
9-16mm.

Chỉ có thể lắp tay vịn kiểu chữ I, tay vịn kiểu chữ L, tay vịn dùng cho bàn cầu 

tựa lưng kiểu chữ L (kích thước nhô ra trước là 120mm).

〈Nền bê tông〉

〈Nền gạch bê tông〉

・Vít đầu vuông ・Bu lông treo

Dưới 120

Trên 60

Nở nhựa

Bu lông treo

Bu lông treo

Đai ốc 

Mặt tường hoàn thiện 

Dưới 120
Dưới 120

Nắp trang trí

Mặt tường hoàn thiện 

Trên 60

Dưới 120

Mặt bích

Lỗ thô
(Ø8)

Nở nhựa

Vít đầu vuông 

Nở nhựa

VữaVữa

Xi măng

Vữa

Xi măng

Trên 60

Nền gạch 

Nở nhựa

Vữa

Trên 60

(đơn vị: mm)

Mặt bích

Mặt bích

Vòng đệm

Nắp trang trí

Vòng đệm

Lỗ thô
(Ø8)

・Vít đầu vuông

Mặt tường hoàn thiện Mặt tường hoàn thiện 
・Bu lông treo

Vít đầu vuông 

Nắp trang trí

Mặt bích

Vòng đệm

Lỗ thô
(Ø8)

Nắp trang trí

Đai ốc 

Vòng đệm

Lỗ thô
(Ø8)

Nền gạch

9
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④ Dùng dụng cụ xoay đai ốc kép đã cố định ở bước 3, vặn bu lông treo vào nở
nhựa của phần đỡ giữa tay vịn.

⑤ Điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông so với mặt tường hoàn thiện
nằm trong phạm vi 9-16mm.

⑥ Tháo đai ốc kép ra.

⑦ Cho vít treo đi qua lỗ lắp của mặt bích ở phần đỡ ở giữa tay vịn, siết tạm thời
đai ốc.

⑧ Lồng miếng đệm đi qua bu lông đầu lục giác, sau đó lắp vào lỗ lắp trên mặt
bích.

⑨ Siết chặt đai ốc đã siết tạm thời của bu lông treo.

⑩ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn thiện.

Ở phần đỡ giữa tay vịn kiểu chữ L, tay vịn dùng cho bàn cầu tựa lưng 
kiểu chữ L (kích thước nhô ra phía trước của tay vịn là 120mm), sử
dụng bu lông treo để lắp đặt.

Tay vịn kiểu chữ I không sử dụng bu lông treo nên trình tự lắp đặt sẽ
là ①② ⑧ ⑩.
① Lắp sẵn gỗ gia cố vào phần lắp tay vịn.

② Sau khi xác định tâm, khoan lỗ thô để lắp
bu lông đầu lục giác và bu lông treo (trường
hợp là gạch men thì chỉ phần gạch men,
khoan lỗ thông Ø6.5mm).

③ Vặn đai ốc (2 cái) đóng gói kèm theo vào
bu lông treo (đai ốc kép) xem hình dưới.

Vặn 2 đai ốc vào theo chiều ngược nhau
để siết chặt, cố định vào bu lông.

Bu lông đầu lục giácBu lông treo

Phần đỡ ở giữa
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Chú ý

Đối tượng Chiều dày gỗ ép hoặc gỗ gia cố

Trên 30 mm

Trên 60 mm

Trường hợp nền gỗ, nhà vệ sinh công cộng: cố định bằng vít lục giác, bu lông treo

   Mã bộ cố định
Nền gỗ : T110D15, T110D16, T110D34

Nhà vệ sinh công cộng：T110D23, T110D35

Chú ý: Chiều dày của gỗ gia cố khác nhau tùy từng loại tay vịn, hãy thực hiện gia cố cho phù hợp với tay 
vịn. Vui lòng cố định chặt phần gỗ gia cố hoặc gỗ ép có chiều dày phù hợp ở bảng dưới. Nếu không lắp
gỗ gia cố tay vị sẽ bị lỏng, tuột ra.

Chú ý 1

1

Chú ý 22

・Tay vịn kiểu chữ I                
・Tay vịn kiểu chữ L

・Tay vịn dùng cho bàn cầu dựa lưng
kiểu chữ P
・Tay vịn dùng cho bàn cầu kiểu Nhật

・Tay vịn dùng cho bồn tiểu
・Tay vịn dùng cho bồn rửa 

mặt dựa tường

・Tay vịn dùng cho bàn cầu dựa 
lưng kiểu chữ L (T112CL10, 
TL113BL10)

固定金具品番 固定金具品番T110D38、39、43

木下地：取付プレート挟み込み固定の場合

T110D38、39、43

コンクリートブロック下地：取付プレート挟み込み固定の場合

①事前に手すり取付部に厚さ45～
60mmの補強木を取り付ける。 
　注1

②心出しをしたあと、φ8mmの
　長ねじボルトの通し穴をあける。

①心出しをしたあと、φ8ｍｍの
長ねじボルトの通し穴をあける。
　注1

②取付プレートのボルト穴に長ね 
　じボルトをねじ込み、ナットで 
　締め付ける。

③長ねじボルトを通し穴に差し込 
　み、壁裏側に取付プレートを当 
て、手すり取付側より座金、

　ナットで締め付ける。

④壁仕上げ後、長ねじボルトの出 
　代が壁仕上げ面より9～12mm
の範囲となるように調整する。
注2・4

⑤フランジの取付穴に長ねじボル 
　トを通し、座金、ナットで締め
　付ける。　

⑥カバーを仕上げ面に押し付ける。

注 意
注1：空洞部をモルタルなどで埋める必要はありません。
注2：長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるよう

に調整してください。
注3：ナットを強く締めすぎてタイルを割らないように注意してください。
注4：ボルトの長さが短い場合は、M6長ねじボルトを現場調達してください。

注 意
注1：厚さ45～60mmの補強木を強度のある柱などにしっかりと取り付

けてください。
注2：長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるよう

に調整してください。
注3：ナットを強く締めすぎてタイルを割らないように注意してください。
注4：ボルトの長さが短い場合は、M6長ねじボルトを現場調達してください。

合板など

補強木

カバー

フランジ

壁仕上げ面

壁仕上げ面

ナット

取付 
プレート
通し穴 
（φ8）

長ねじボルト 
45～60

9～12
座金

9～12

125以下

コンクリート
ブロック

モルタル

取付プレート

カバー
フランジ

通し穴（φ8）

座金

ナット

長ねじボルト

③取付プレートのボルト穴に長ね
　じボルトをねじ込み、ナットで
　締め付ける。

④長ねじボルトを通し穴に差し込
　み、壁裏側に取付プレートを当
て、手すり取付側より座金、
　ナットで締め付ける。

⑤壁仕上げ後、長ねじボルトの出
　代が壁仕上げ面より9～12mm
の範囲となるように調整する。

　注2・4

⑥フランジの取付穴に長ねじボル
　トを通し、座金、ナットで締め
付ける。

⑦カバーを仕上げ面に押し付ける。

注3
注3

(単位：mm) (単位：mm)

Trên 12 mm
※ Trường hợp kích thước nhô ra phía trước của 

tay vịn là dưới 120mm.
※ Lắp cùng vật liệu lót bên trên hoặc tương tự

(sản phẩm quy cách JAS).

Mặt bích

Vít đầu vuông 
Lỗ thô (Ø4)

Gỗ dán 

Nắp trang trí
Vòng đệm

≤ 120

Nắp trang trí

Gỗ gia cố 

Lưới tổ ong 
Gỗ dán
trang trí

≥30

Bu lông treo
Lỗ thô (Ø4)

Gỗ gia cố 

≥30

Lưới tổ ong 

Đai ốc 

Vòng đệm

Đai ốc 

〈Lớp lót gỗ〉 〈Nhà vệ sinh công cộng〉

Dưới 120

Gỗ dán Vòng đệm

Mặt bíchMặt bích

Gỗ gia cố 

Gỗ dán

Nắp trang trí

Gỗ gia cố 

Nắp trang trí

Gỗ dán

Mặt tường hoàn thiện 

Mặt tường hoàn thiện 
Mặt tường hoàn thiện Mặt tường hoàn thiện 

Mặt tường hoàn thiện 

Mặt tường hoàn thiện 

(đơn vị: mm)

Mặt bích

Mặt bích

Chú ý 2: Vui lòng điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của vít treo so với mặt hoàn thiện tường trong phạm vi 9-16mm

Vít đầu vuông 
Lỗ thô (Ø4)

Mặt bích

Vòng đệm

Nắp trang trí Vòng đệm

Nắp trang trí

Vít đầu vuông 
Lỗ thô (Ø4)

Vòng đệm

Đai ốc 

Bu lông treo
Lỗ thô (Ø4)

Gỗ dán
trang trí

Bu lông treo
Lỗ thô (Ø4)

9～16 9～16 9～16

・Tay vịn dùng cho bàn cầu dựa lưng kiểu chữ L
(T112CL11・CL12, T113BL11・BL12). ・Tay vịn dùng cho chậu rửa kiểu chữ I
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① Sau khi xác định tâm, khoan lỗ
để Ø8mm lắp đặt bu lông ren
dài.

② Vặn bu lông ren dài vào lỗ bắt
bu lông của tấm lắp đặt, sau đó
siết lại.

③ Lồng bu lông ren dài vào lỗ vừa
khoan, áp tấm lắp đặt vào mặt
sau tường, siết đai ốc từ phía lắp
tay vịn.

④ Sau khi hoàn thiện tường, điều
chỉnh sao cho lượng nhô ra của
bu lông ren dài so với mặt hoàn
thiện tường nằm trong phạm vi
9 – 16mm.

⑤ Cho bu lông ren dài đi qua lỗ
lắp đặt của mặt bích, sau đó siết
chặt đai ốc.

⑥ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường 
hoàn thiện

① Lắp sẵn gỗ gia cố dày 45-60mm vào
phần lắp tay vịn.

② Sau khi xác định tâm, khoan lỗ Ø8mm
bắt bu lông ren dài.

③ Vặn bu lông ren dài vào lỗ bu lông của
tấm lắp đặt, siết bằng đai ốc.

④ Lồng bu lông ren dài vào lỗ vừa khoan,
áp tấm lắp đặt vào mặt sau tường, siết
bằng miếng đệm, đai ốc từ phía lắp đặt
tay vịn.

⑤ Sau khi hoàn thiện tường, điều chỉnh
sao cho lượng nhô ra của bu lông ren
dài từ mặt tường hoàn thiện trong phạm
vi 9-16mm.

⑥ Cho bu lông ren dài đi qua lỗ lắp đặt
trên mặt bích, sau đó siết chặt miếng
đai ốc.

⑦ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn
thiện

ナットを2個ねじ込み、お互いのナットを
逆回しして締め付け、固定する。

コーチねじハンガーボルト
中間支持部

9

注 意

下表に適合した厚さの合板または補強木を強度のある柱などにしっかりと取り付けてください。
補強木を取り付けないと、手すりがガタついたり、外れたりすることがあります。

対象商品 合板または補強木の厚さ

30ｍｍ以上

60ｍｍ以上

木下地・トイレブース：コーチねじ・ハンガーボルト固定の場合

固定金具品番
木下地　　　：T110D15、T110D16、T110D34
トイレブース：T110D23、T110D35

注1：補強木の厚さは手すりの種類により異なります。手すりに応じた補強を行ってください。

多用途用手すりL型、腰掛便器用手すりL型（前出寸法120mm）の中間支持
部には、施工が簡単なハンガーボルトを使用します。

注1

注2

①事前に手すり取付部に補強木を取り付ける。

②心出しをしたあと、φ4mmのコーチねじ
　とハンガーボルトの下穴をあける。
（タイルの場合は、タイル部のみφ6.5
　　mmの通し穴をあける）
③ハンガーボルトに同梱のナット（2個）を
　ダブルナットで固定する（下図参照）。

④③で固定したダブルナットを工具で回し、手すりの中間支持部の下穴にハンガーボルトを
　ねじ込む。
⑤壁仕上げ面よりボルトの出代が9～12mmの範囲になるように調整する。
⑥ダブルナットを取り外す。
⑦手すり中間支持部のフランジの取付穴にハンガーボルトを通し、座金、ナットで仮締め
　する。
⑧コーチねじに座金を通し、フランジの取付穴より取り付ける。
⑨ハンガーボルトの仮締めしているナットを本締めする。
⑩カバーを仕上げ面に押し付ける。

・多用途用手すり　     I型
・多用途用手すり　　　L型

・腰掛便器用手すり　　L型
（T114CL11・CL12）

・腰掛便器用手すり　　P型
・和風便器用手すり

・小便器用手すり
・壁掛洗面器用手すり

・腰掛便器用手すり　 　L型
（T114CL10）

多用途用手すりI型は、ハンガーボルトを使用しませんので、施工手順は①②
⑧⑩となります。

Mã bộ cố định Mã bộ cố địnhT110D11, T110D62, T110D43

Trường hợp nền gỗ: cố định bằng khung lắp đặt, đệm chèn 

T110D11, T110D62, T110D43

Trường hợp nền gạch bê tông: cố định bằng khung lắp đặt.

Chú ý

Chú ý 1: không cần lấp phần lỗ hổng bằng vữa.
Chú ý 2: điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông ren dài so với mặt hoàn thiện

tường nằm trong phạm vi 9-16mm
Chú ý 3: chú ý không siết đai ốc quá mạnh gây nứt vỡ gạch men
Chú ý 4: trường hợp chiều dài bu lông ngắn thì vui lòng đặt mua bu lông ren dài M6.

Chú ý

Chú ý 1: lắp chặt gỗ gia cố dày 45-60mm vào cột trụ. 
Chú ý 2: điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông ren dài từ mặt hoàn thiện tường

trong phạm vi 9-16mm.
Chú ý 3: chú ý nếu siết đai ốc quá mạnh thì sẽ làm vỡ gạch men. 
Chú ý 4: trường hợp chiều dài của bu lông ngắn thì vui lòng đặt mua bu lông ren dài 

M6.

Gỗ dán

Gỗ gia cố 

Nắp trang trí

Mặt bích

Mặt tường hoàn thiện 

Mặt tường hoàn thiện 

Đai ốc 

Tấm lắp đặt

Lỗ Ø8

Bu lông ren dài
45～60

Miếng đệm

Dưới 125

Nền gạch

Vữa

Tấm lắp 

Nắp trang trí

Mặt bích

Miếng đệm

Đai ốc 

Bu lông ren dài 

(đơn vị: mm) (đơn vị: mm)

12ｍｍ以上
※手すりの前出寸法が120mm以下の場合のみ
※構造用合板（JAS規格品）、または同等
以上の下地材に取り付けてください。

フランジ
コーチねじ
下穴(φ4) 下穴(φ4)

コーチねじ合板など

カバー
座金

120以下

カバー

カバー

座金

補強木

ペーパーハニカム
化粧合板

30以上

ハンガーボルト
下穴(φ4)

ハンガーボルト
下穴(φ4)

補強木

30以上

ペーパーハニカム

化粧合板

ナット
座金
ナット

〈木下地〉 〈トイレブース〉

9～12
9～12

120以下

合板など

コーチねじ
下穴(φ4)

座金

フランジ

フランジフランジ

補強木

合板など

カバー

カバー

座金

ハンガーボルト
下穴(φ4)

補強木

カバー

座金
ナット

9～12

合板など

壁仕上げ面

壁仕上げ面
壁仕上げ面 壁仕上げ面

壁仕上げ面

壁仕上げ面

(単位：mm)

フランジ

フランジ

注2：ハンガーボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるように調整してください。

Chú ý 1

Chú ý 2,4

Chú ý 3

Chú ý 1

Chú ý 2, 4

Chú ý 3

Lỗ Ø8
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① Vừa xác định tâm vừa hàn cố định tấm lắp
đặt vào cốt thép nhẹ của khung gia cố (chiều
dày t trên 2.3mm).

② Vặn bu lông ren dài vào lỗ của tấm lắp đặt,
điều chỉnh sao cho phần nhô ra trong
phạm vi 9-16mm so với mặt tường hoàn
thiện, sau đó siết đai ốc từ mặt sau tường để
cố định.

③ Hoàn thiện tường.

④ Cho bu lông ren dài đi qua lỗ lắp đăt của mặt
bích, sau đó siết chặt đai ốc.

⑤ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn
thiện

① Sau khi lấy tâm, khoan lỗ Ø6mm, sâu trên
105mm lắp bu lông neo từ mặt tường
hoàn thiện.

② Khoan lỗ thông Ø14mm bắt ống kim loại
chỉ khoan phần tấm thạch cao.

③ Đặt ống kim loại vào cho đến khi chạm
vào mặt nền bê tông, sau đó cắt bỏ chỉ để
nhô lên khoảng 0.5mm so với mặt tường
hoàn thiện.

※Trường hợp chiều dài không đủ thì lắp
miếng đệm vào để điều chỉnh.

④ Vặn đai ốc vào khoảng 2mm từ đầu của
bu lông neo, sau đó cho đi qua ống kim
loại, gõ nhẹ vào trong lỗ khoan.

⑤ Siết đai ốc của bu lông neo (nhờ đó,
phần đuôi của nở sắt mở ra, nở sắt sẽ
không tuột được).

⑥ Tháo đai ốc của bu lông neo ra.

⑦ Điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu
lông neo so với mặt tường hoàn thiện
nằm trong phạm vi 9-16mm.

⑧ Cho bu lông neo đi qua lỗ lắp đặt của
mặt bích, sau đó siết chặt đai ốc.

⑨ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn
thiện.
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Đai ốc 
Mặt bích

Nắp trang trí

Lỗ thông (Ø14)

Mặt tường hoàn thiện 

Mặt tường hoàn thiện 

Lỗ thô (Ø 6)

Trên 37 

Trên 105

Liên kết GL
điểm lót 
thạch cao

Bu lông neo

Dưới50
Khe hở (0.5)

Xi măng

Tấm thạch cao 

Phương pháp GL: Trường hợp cố định sử dụng bu lông neo + ống sắt

Mã bộ cố định Linh kiện đặt muaT110D18R Ống kim loại Ø13.8 (t2)

Chú ý

Chú ý 1: sử dụng mũi khoan có thể khoan lỗ Ø6mm, sâu trên 105mm ở bê tông. Nếu kích 
cỡ mũi khoan quá lớn, hay phát sinh lệch tâm thì không thể cố định chắc chắn.

Chú ý 2: lượng lấp vào trong bê tông của bu lông neo phải để trên 37mm.

Chú ý 3: điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông neo so với mặt hoàn thiện tường nằm 
trong phạm vi 9 – 16mm.

Ống kim loại

・　　Linh kiện đặt mua tại chỗ

Mã bộ cố định

Nền khung cốt thép nhẹ: cố định bằng hàn khung lắp đặt

T110D11, T110D62, T110D41

Chú ý

Chú ý 1: cốt thép nhẹ của vật liệu gia cố phải sử dụng loại có t lớn hơn 2.3mm.
Chú ý 2: điều chỉnh sao cho lượng nhô ra của bu lông ren dài so với mặt hoàn thiện 

tường nằm trong phạm vi 9-16mm.
Chú ý 3: chú ý để không siết đai ốc quá chặt gây nứt vỡ gạch men.

Đai ốc 

Mặt bích

Nắp trang trí

Cốt thép nhẹ

Gỗ dán

Tấm lắp đặt

Hàn cố định

t dày hơn 2.3

Lỗ thông (Ø8)
Miếng đệmMiếng đệm

Khung gia cố 
(t dày hơn 2.3)

Cột vách

Tấm lắp đặt

※ Sau khi hoàn thiện tường, vị trí lắp đặt 
tay vịn sẽ không thể điều chỉnh được nữa.

Chú ý 1

Chú ý 2

Chú ý 3

Chú ý 1

Chú ý 2

Chú ý 3

(đơn vị: mm)

(単位：mm) (単位：mm)

(単位：mm)

(đơn vị: mm)

固定金具品番

軽量鉄骨下地：ドリルねじ固定の場合
T110D36、T110D37、T110D45

注 意

①手すり取付位置に、軽量鉄骨用取付金具
　を補強材の軽量鉄骨(t2.3mm以上)にド
　リルねじで固定する。

②壁仕上げ後、手すりの心出しを行い、φ3～
　3.5mmドリルで下穴をあける。　

③仕上げ壁部にφ8mm程度のドリルねじの
　通し穴をあける。

④ドリルねじに座金を通し、フランジの取付
穴より取り付ける。

⑤カバーを仕上げ面に押し付ける。

固定金具品番 T110D36、T110D37、T110D46

注1：補強材の軽量鉄骨はt2.3mm以上を使用してください。

注2：手すりに傷を入れないために、下穴をあけた方が施工がスムーズです。

注3：ナットを強く締めすぎてタイルを割らないように注意してください。

固定金具品番 T110D36、T110D37、T110D44

①手すり取付位置に、軽量鉄骨用取付金具を
補強材の軽量鉄骨(t2.3mm以上)にドリル

　ねじで固定する。

②壁仕上げ後、手すりの心出しを行い、M6
　タップ加工の下穴φ5.1mmをあける。
仕上げ壁部にφ8mm程度の通し穴をあける。

③軽量鉄骨用取付金具にM6タップ加工を
　行う。

④ボルトに座金を通し、フランジの取付穴
　より取り付ける。

⑤カバーを仕上げ面に押し付ける。

軽量鉄骨下地：メカナット固定の場合

軽量鉄骨下地：ボルト固定の場合

補強材
(t2.3以上)

スタッド
取付金具

①手すり取付位置に、軽量鉄骨用取付金具
　を補強材の軽量鉄骨(t2.3mm以上)にド
　リルねじで固定する。

②壁仕上げ後、手すりの心出しを行い、メ
　カナットの通し穴φ12mmをあける。

③メカナットを通し穴に挿入し、セットす
　る。

④ボルトに座金を通し、フランジの取付穴
　より取り付ける。

⑤カバーを仕上げ面に押し付ける。

※壁仕上げ後、取付金具の範囲内で
　手すりの取付位置が調整できます。

注1

注2

注3

注1

注3

注1

注3

フランジ

カバー

壁仕上げ面

壁仕上げ面

合板など

取付金具
ドリルねじ

座金

フランジ

カバー

合板など

取付金具

通し穴（φ12）

ボルト メカナット

座金

フランジ

カバー

壁仕上げ面
合板など

取付金具

通し穴
(φ8)

通し穴（φ8）

下穴
(φ3～φ3.5）

ボルト

M6タップ
下穴
(φ5.1)

座金

 9～16
 9～16
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① Cố định tấm lắp đặt ở vị trí lắp tay vịn vào
cốt thép nhẹ (t lớn hơn 2.3mm) bằng vít tự
khoan.

② Sau khi hoàn thiện tường, tiến hành lấy tâm
của tay vịn, khoan lỗ thô Ø5.1mm, gia công
taro ren M6, sau đó khoan lỗ thông Ø8mm
ở phần tường hoàn thiện.

③ Tiến hành gia công taro ren M6 ở tấm lắp
đặt dùng cho cốt thép nhẹ.

④ Lồng miếng đệm đi qua bu lông, lắp vào lỗ
lắp đặt của mặt bích.

⑤ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn thiện

① Cố định tấm lắp đặt dùng cho khung cốt
thép nhẹ (t lớn hơn 2.3mm) vào vị trí lắp
đặt tay vịn.

② Sau khi hoàn thiện tường, tiến hành lấy tâm
của tay vịn, khoan lỗ thông Ø12mm lắp đặt
đai thít.

③ Lồng đai thít vào lỗ thông.

④ Lồng miếng đệm vào bu lông, lắp vào lỗ
lắp đặt của mặt bích.

⑤ Lắp nắp trang trí vào mặt tường hoàn thiện.

① Cố định tấm lắp đặt dùng cho cốt thép nhẹ
(t lớn hơn 2.3mm) vào vị trí lắp tay vịn bằng
vít tự khoan.

② Sau khi hoàn thiện tường, tiến hành lấy tâm
của tay vịn, khoan lỗ thô bằng mũi khoan
Ø3~3.5mm.

③ Khoan lỗ thông Ø8mm để lắp vít tự khoan
vào phần tường hoàn thiện.

④ Lồng miếng đệm vào vít tự khoan, sau đó
lắp vào lỗ lắp đặt của mặt bích.

⑤ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn
thiện.
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ナット
フランジ

カバ－
通し穴（φ14）

壁仕上げ面

壁仕上げ面

下穴（φ6）

37以上
105以上

GLボンド

アンカーボルト

50以下
すき間

9～12

（0.5）

コンクリート

石こうボード

ＧＬ工法：アンカーボルト＋パイプ使用固定の場合

固定金具品番 現場調達部品T110D18R φ13.8（t2）金属製パイプ

注 意

①心出しをしたあと、φ6mm、壁仕
上げ面よりの深さ105mm以上のア
ンカーボルトの下穴をあける。
②石こうボードの部分のみφ14mmの
金属製パイプの通し穴をあける。
③金属製パイプをコンクリート下地面
に当たるまで挿入し、壁仕上げ面よ
り0.5mm程度凸になるようにカッ
トする。
　※長さが足りない場合は、座金など
を差し込んで調整してください。

④ナットをアンカーボルト上端から
2mm程度ねじ込み、金属製パイプに
通し、下穴に軽く打ち込む。

⑤アンカーボルトのナットを締め付け
る。(これにより、アンカーのクサビが
開き、アンカーが抜けなくなります）
⑥アンカーボルトのナットを外す
⑦アンカーボルトの出代が壁仕上げ面
より9～12mmの範囲となるように
調整する。
⑧フランジの取付穴にアンカーボルト
を通し、座金、ナットで締め付ける。
⑨カバーを仕上げ面に押し付ける。

注1：コンクリートにφ6mm、深さ105mm以上の下穴をあけることので
きるドリルを使用してください。ドリルの刃サイズが大きすぎたり、
心振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。

注2：アンカーボルトのコンクリートへの埋込代は37mm以上となるように
してください。

注3：アンカーボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるよう
に調整してください。

金属製パイプ

・　　白ヌキ文字は現場調達部品

固定金具品番

軽量鉄骨下地：取付プレート溶接固定の場合

T110D38、39、41

注 意

①心出しをしながら取付プレートを補強材
　の軽量鉄骨(t2.3mm以上)に溶接固定す
　る。
②取付プレートの穴に、長ねじボルトをね
　じ込み、壁仕上げ面より9～12mmの範
　囲となるように調整し、壁裏面よりナッ
　トで締め付ける。
③壁を仕上げる。
④フランジの取付穴に長ねじボルトを通し、
　座金、ナットで締め付ける。
⑤カバーを仕上げ面に押し付ける。

注1：補強材の軽量鉄骨はt2.3mm以上を使用してください。
注2：長ねじボルトの出代が壁仕上げ面より9～12mmの範囲となるように

調整してください。
注3：ナットを強く締めすぎてタイルを割らないように注意してください。

ナット

9～12

フランジ
カバー

軽量鉄骨

合板など

取付プレート

長ねじボルト

溶接固定

t2.3以上

通し穴（φ8）座金座金
補強材
(t2.3以上)

スタッド

取付プレート

※壁仕上げ後、手すりの
取付位置は調整できま
　せん。

注1

注2

注3

注1

注2

注3

(単位：mm)

(đơn vị: mm) (đơn vị: mm)

(đơn vị: mm)

(単位：mm)

Mã bộ cố định

Khung cốt thép nhẹ: cố định bằng vít tự khoan 

T110D36, T110D37, T110D45

Chú ý

Mã bộ cố định          T110D36, T110D37, T110D46

Chú ý 1: cốt thép nhẹ làm vật liệu gia cố vui lòng sử dụng loại t lớn hơn 2.3mm.
Chú ý 2: để không gây xước tay vịn, khoan lỗ thô sẽ dễ thi công hơn.

Chú ý 3: chú ý không siết đai ốc quá mạnh, nếu không có thể gây nứt vỡ gạch men.

Mã bộ cố định     T110D36, T110D37, T110D44

Khung cốt thép nhẹ: cố định bằng đai thít

Khung cốt thép nhẹ: cố định bằng bu lông

Khung thép gia 
cố (t lớn hơn 2.3)

Cột vách
Tấm lắp đặt

※ Sau khi hoàn thiện, vị trí lắp đặt tay vịn có
thể điều chỉnh được trong phạm vi bộ phận
kim loại lắp đặt.

Chú ý 1

Chú ý 2

Chú ý 3

Chú ý 1

Chú ý 3

Chú ý 1

Chú ý 3

Mặt bích

Vít tự khoan

Mặt tường hoàv
thiện 

Mặt tường hoàn thiện 

Gỗ dán

Tấm lắp đặt

Miếng 
đệm

Mặt bích

Nắp trang trí

Gỗ dán

Tấm lắp đặt

Lỗ thông (Ø12)

Bu lông
Đai ốc

Miếng đệm

Mặt bích

Gỗ dán

Tấm lắp đặt

Lỗ thông
(Ø8)

Lỗ thông (Ø8)

Lỗ thô (Ø3~3.5)

Lỗ (Ø5.1)
Ren M6, 

Miếng đệm

Bu lôngVít tự khoan

Nắp trang trí

Mặt tường hoàn thiện 
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40

Miếng đệm

Lỗ thông 
(Ø13)

Bu lông Gỗ dán trang trí

Lưới tổ ong 

Tấm cố định

Mặt bích

Nắp trang trí

Mặt tường hoàn thiện 

Trong khoảng 120

Ống bằng nhựa

14

Mã bộ cố định            T110D22R

Nhà vệ sinh công cộng: cố định bằng đệm chèn

① Sau khi xác định tâm, khoan lỗ thông Ø13mm.

② Lồng ống nhựa vào lỗ vừa khoan. Ống nhựa
là ống để phòng chống vênh tường phát sinh
trong trường hợp lắp tay vịn vào tường như
lưới tổ ong nên nhất thiết phải xác nhận
tường rồi mới lắp đặt.

③ Vặn bu lông ren dài vào hết lỗ bắt bu lông
của tấm lắp đặt, đồng thời  lồng vào lỗ của
ống nhựa.

④ Cho bu lông đi qua lỗ lắp đặt của mặt bích, 
siết bằng miếng đệm, đai ốc.

⑤ Lắp nắp trang trí sát vào mặt tường hoàn thiện.

Chú ý

Chú ý 1: trường hợp là tường đặc không phải là rỗng như lưới tổ ong hoặc dùng gỗ đặc 
gia cố cho vách nhà vệ sinh công cộng thì ống nhựa đóng gói cùng bộ cố định sẽ 
không sử dụng, vui lòng khoan lỗ thô bắt bu lông Ø8mm rồi mới lắp đặt.

Chú ý

Nếu lắp đặt trong nhà vệ sinh công cộng thì vách ngăn (lưới tổ ong) phải dày 40mm bao 
gồm cả gỗ ép melamin hay polyestel, tay vịn kiểu chữ I, tay vịn kiểu chữ L, tay vịn dùng 
cho bàn cầu tựa lưng kiểu chữ L (kích thước phần tay vịn nhô ra phía trước là 120mm).

※Về phương pháp thi công khác, hãy tham khảo cửa hàng lắp đặt, đại lý phân phối của công ty chúng tôi.

Sử dụng lỗ
phía trong

Chú ý 1

Xác định vị trí khoan lỗ thô của bộ cố định T110D22R 

※ Lỗ phía bên trong là vị trí lỗ lắp tay vịn (kiểu T114)
vui lòng không sử dụng.

Vị trí lỗ lắp tay nắm 
(kiểu T112*T113) (lỗ phía ngoài) Tấm cố định

(đơn vị: mm)

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

ガタツキの確認
手すりにガタツキがないか確認してください。

手すりは壁にしっかり取り付けていますか？

「手すりの取り付け」参照

点検項目

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください｡

Chú ý 1

※ Có 4 vị trí lỗ bu lông ở bên ngoài và bên
trong tấm lắp. Vui lòng xác nhận lỗ bu lông
rồi mới lắp.

Đai ốc 
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7-7. LẮP ĐẶT TAY VỊN



Phần nối

16

15

Xác nhận có bị rung không

Phần nối đã được lắp chặt chưa?

Tham khảo mục「Lắp ráp tay nắm」

Tay nắm đã được gắn chặt vào tường chưa?

Tham khảo「Lắp tay nắm」

Tham khảo「Hoàn thiện phần nối」

※Hãy giao lại cho khách hàng tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

下穴ガイド
※壁固定部数に応じて切り取ってご利用ください。

使用上のご注意
必ず製品の下穴位置とガイ
ドの手すり取付穴位置が合
うことをご確認頂き、下穴
加工を実施ください。

注　意

必ず実行

コピーしてご利用される際は、印刷機によって
表示内容の大きさが変わることがありますので、
寸法確認の上、ご使用ください。

Chú ý

① Sau khi lắp tay nắm, xiết chặt bu lông bằng chìa lục giác

② Lắp nút bịt.

Đối với nút bịt có quy định hướng của phần lẫy cài nên khi lắp cần chú ý hướng 
của lẫy trùng với hướng trục của tay nắm.

Nút bịt

Bu lông

Lẫy

Hướng lẫy
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カバー

手すり取付穴位置

手すり取付穴位置 手すり取付穴位置

カバーカバー

φ65

φ65φ65

切
り
取
り
線 切

り
取
り
線

切
り
取
り
線

Lẫy

Hướng lẫy

Sau khi lắp đặt xong, vui lòng xác nhận các hạng mục sau

Đảm bảo rằng phần tay vịn không bị lỏng lẻo.

8. HOÀN THIỆN PHẦN NỐI 9. HẠNG MỤC KIỂM TRA
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Cách sử dụng bản mẫu lấy dấu
※Hãy cắt bản mẫu lấy dấu phù hợp với bộ cố định tường

để sử dụng.

Chú ý về sử dụng

Vui lòng xác nhận xem vị trí lỗ trên 
bản mẫu và vị trí lỗ lắp tay vịn có
khớp nhau không, Vui lòng thực 
hiện theo lỗ trên bản mẫu lấy dấu.

Chú ý

BẮT BUỘC
THỰC HIỆN

Khi in, sao bản mẫu lấy dấu để sử dụng, có thể có trường
hợp tỉ lệ của bản vẽ có thể thay đổi do máy in. Vui lòng 
xác nhận kích thước để sử dụng. 
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φ65

φ65φ65

Đường
 cắ

t
Đường cắt

Đ
ư

ờ
ng

 c
ắt

Vị trí lỗ lắp tay vịn

Vị trí lỗ lắp tay vịn

Vị trí lỗ lắp tay vịn

Nắp trang trí

Nắp trang trí

Nắp trang trí

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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